CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Tên cơ sở: TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Chí Linh

Địa điểm: Khu Dân cư Ngã Tư Giang - Tân Dân - Chí Linh

Điện thoại: 0320 3888 034 - 0904005292


Tân Dân, ngày 10 tháng 8 năm 2017
	ỦY BAN NHÂN DÂN TX CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

----------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====***====


	Số: …/ QĐ-PCCC
	Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

	TT
	Tài Liệu
	Ngày, tháng, năm
	Số
	Ghi chú

	01
	Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC
	10/8/2017
	68
	

	02
	Quyết định thành lập Ban chỉ huy chữa cháy
	10/8/2017
	69
	

	03
	Quyết định thành lập Đội PCCC
	10/8/2017
	70
	

	04
	Quyết định ban hành nội quy PCCC
	10/8/2017
	71
	

	05
	Danh sách ban chỉ huy chữa cháy
	10/8/2017
	
	

	06
	Nội quy PCCC
	10/8/2017
	
	

	07
	Nội quy sử dụng điện
	10/8/2017
	
	

	08
	Thống kê phương tiện PCCC
	10/8/2017
	
	

	09
	Sơ đồ trường
	10/8/2017
	
	


	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
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PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1/ Tên đơn vị cơ sở: Trường THCS Tân Dân
2/ Địa chỉ: Khu Dân cư Ngã Tư Giang-Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương

3/ Điện thoại: 0320 3888 034-0904005292.

4/ Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Chí Linh.

5/ Lãnh đạo đơn vị, cơ sở phụ trách công tác PCCC:  Lê Viết Đình

6/ Phụ trách đội PCCC đơn vị, cơ sở: Lê Viết Đình

7/ Đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế: trường học (THCS)

8/ Cấp quản lý đơn vị, cơ sở: UBND TX Chí Linh.

9/ Tính chất sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ: giảng dạy THCS

10/ Tổng số CBCNV của đơn vị, cơ sở: 26
11/ Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: 11000 m2

12/ Tổng xây dựng: 2.200 m2,  cấu trúc công trình: 3 dãy nhà cao tầng kiên cố, 01 dãy nhà cấp 4 (Nhà bảo vệ, phòng kho, phòng y tế, thiết bị).
13/ Tổng giá trị tài sản cố định (Số lượng, khối lượng, hàng hóa vật chất, trang thiết bị khó cháy và dễ cháy theo từng thời điểm): 3.200.000.000 đồng.

14/ Nguồn nước chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: 02 giếng khoan (nước bơm không hết), 3 ao nước (1.500m3)

- Bên ngoài cơ sở: Hệ thống nước sạch (Trước cổng trường).
15/ Vật liệu chữa cháy:
- 02 phi chứa cát (dung tích 1m3);
- 01 hố chứa cát (dung tích 3 m3). 

16/ Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Đường và sân trường bê tông hóa rất thuận tiện cho việc đi lại.

- Bên ngoài cơ sở: Tiếp giáp đường giao thông liên xã thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận .

	
	HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
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	Số:    / QĐ-PCCC
	                   Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy năm học 2017 - 2018”
- Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và các văn bản hướng dẫnn thị hành.
 - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.

 - Theo đề nghị của cơ quan chức năng.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Ban chỉ huy PCCC tại trường trường THCS Tân Dân.

             Gồm có: 10 người: (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy an toàn PCCC của đơn vị.

2- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC.

3- Xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm cho công tác PCCC; tổ chức theo dõi, quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy của đơn vị.

4- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền PCCC hàng năm của đơn vị.

5- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:  
- Như điều 3. 

- Lưu cơ sở.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
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	                   Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PCCC 
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
(Ban hành theo Quyết định số:   /QĐ-PCCC

ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Hiệu Trưởng trường THCS Tân Dân)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh

	01
	Lê Viết Đình
	1958
	Trường THCS Tân Dân
	Hiệu Trưởng - Trưởng Ban

	02
	Vũ Thị Hiền
	1977
	Trường THCS Tân Dân
	P. Hiệu Trưởng - Phó Ban

	03
	Nguyễn Thị Thúy 
	1989
	Trường THCS Tân Dân
	TPT Đội - Ban viên

	04
	Nguyễn T.Tuyết Nhung
	1978
	Trường THCS Tân Dân
	CT Công đoàn - Ban viên

	05
	Vũ Thị Thanh Thủy
	1989
	Trường THCS Tân Dân
	BT Chi đoàn - Ban viên

	06
	Trần Văn Hòa
	1980
	Trường THCS Tân Dân
	Tổ phó KHTN - Ban viên

	07
	Tạ Hương Giang
	1994
	Trường THCS Tân Dân
	GV Thể dục - Ban viên

	08
	Vũ Phạm Hải Yến 
	1980
	Trường THCS Tân Dân
	Văn Thư - Ban viên

	09
	Nguyễn Thanh Tùng
	1991
	Trường THCS Tân Dân
	Bảo Vệ - Ban viên

	10
	Nguyễn Thị Mai Hương
	1973
	Trường THCS Tân Dân
	Kế toán - Ban viên


	
	HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

                              Lê Viết Đình
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	                  Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN PCCC TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
 - Căn cứ quyết định số:    /QĐ-PCCC ngày 10 tháng  8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân về việc thành lập Ban PCCC trường THCS Tân Dân.
- Căn cứ vào năng lực của các thành viên Ban PCCC. Trưởng Ban PCCC trường THCS Tân Dân phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

1. Ông  Lê Viết Đình - Hiệu trưởng - Trưởng ban:

     Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.

2. Bà Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban:

       Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm báo cáo Hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT Chí Linh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức tốt việc PCCC.

3. Ông Trần Văn Hòa – Phó tổ trưởng - Phụ trách phòng tin học - Ban viên:

      Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác PCCC trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố. Tổ chức công tác PCCC phòng Tin học.

4.   Ông Nguyễn Thanh Tùng- NV Bảo vệ - Ban viên:

Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực, sẵn sàng cúp cầu dao điện ( nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày.
5. Bà Vũ Thị Thanh Thủy – Cán bộ thư viện – Phụ trách phòng thư viện- Ban viên:

Quản lý chung khu vực hành chính, bảo quản vật tư, dụng cụ văn phòng. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Quản lý phòng kho sách, phòng đọc, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời.
6. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phụ trách thiết bị - Ban viên:

 Tổ chức công tác PCCC các phòng chức năng: Phòng Vật lý, phòng hóa học, phòng sinh học, phòng nghe nhìn, phòng kho chứa thiết bị dùng chung, phòng kho chứa thiết bị thí nghiệm môn : Lý, Hóa, Sinh, nghe nhìn.
7. Bà Vũ Phạm Hải Yến - NV Phụ trách công tác Văn thư - Ban viên:

Phụ trách công tác mua sắm dụng cụ PCCC, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính.
8. Bà  Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn - Ban viên:

Tổ chức công tác PCCC phòng Truyền thống, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.
9. Bà Nguyễn Thị Hương - NV Kế toán- Ban viên:

Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ PCCC, phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống.
10. Bà Nguyễn Thị Thúy - Tổng phụ trách - Ban viên:

Tổ chức công tác PCCC phòng Đội. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực các phòng chức năng. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. 
	
	HIỆU TRƯỞNG                                                                   (Ký tên, đóng dấu)
                          Lê Viết Đình
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	Số:     / QĐ-PCCC
	Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

“Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy năm học 2017 – 2018”
- Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.

 - Theo đề nghị của cơ quan chức năng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:  Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cơ sở tại Trường Trường THCS Tân Dân gồm có: 10 đội viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2:  Đội PCCC cơ sở có chức năng, nhiệm vụ: 

- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC;
-Tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy;
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC; 

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;
- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu;
- Báo cáo, đề xuất bổ sung, trang bị, thay thế các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC còn thiếu, cũ hỏng và hình thức xử lý đối với cán bộ, công nhân viên chức, học sinh vi phạm các quy định về PCCC.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà ), các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên trong Điều 1 chịu thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                                                 

- Như điều 3;
- Lưu cơ sở .                                                                                                                                                                   
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu
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	Số:         /QĐ-PCCC
	                   Tân Dân, ngày  10 tháng 8  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành Nội quy PCCC  và Nội quy sử dụng điện 
tại Trường THCS Tân Dân”
- Căn cứ Điều 20 - Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số: 08/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC tại đơn vị;
- Xét đề nghị của đồng chí đội trưởng đội PCCC.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy sử dụng điện tại trường THCS Tân Dân. (kèm theo quyết định này)
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                                                 

- Như điều 3;

- Lưu cơ sở .                                                                                                                                                                   
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
           Lê Viết Đình


NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
 (Ban hành kèm theo QĐ số:    / QĐ-PCCC ngày 10 tháng 8 năm 2017
của Trường THCS Tân Dân)

Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:

A/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ:

1/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.

2/ Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.

3/ Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.

4/ Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

5/ Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.

B/ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐẾN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

1/ Phải tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan.

2/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào cơ quan, nếu có báo với bảo vệ cơ quan và gửi lại phòng thường trực bảo vệ.

3/ Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác PCCC của cơ quan.

C/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Mỗi cán bộ công nhân viên, kể cả những người đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện tốt nội quy PCCC. Tập thể, cá nhân có thành tích về PCCC sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.

	
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Lê Viết Đình



NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
(Ban hành kèm theo QĐ số: …/ QĐ-PCCC ngày 10 tháng 8 năm 2017
của Trường THCS Tân Dân)

* Cán bộ công nhân viên trong toàn cơ quan phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

* Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm  điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.

* Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

* Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.

Mọi cán bộ, công nhân viên, học sinh cơ quan phải triệt để chấp hành nội quy này. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tuỳ theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật. 
	
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)



	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	                   Tân Dân, ngày  10  tháng 8  năm 2017


PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Tại: Trường THCS Tân Dân
	STT
	NGÀY KIỂM TRA
	LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT

LƯ​ỢNG
	Ghi chú

	1 
	7/8/2017
	Bình PFE - 1 
	01 bình
	Tốt
	

	2 
	7/8/2017
	Bình MFZ4
	07 bình
	Tốt
	

	2
	7/8/2017
	Giếng khoan
	02cái
	Tốt
	

	3 
	7/8/2017
	Ao chứa nước
	03 cái
	Tốt
	

	4 
	7/8/2017
	Xô xách nước
	10 cái
	Tốt
	

	5 
	7/8/2017
	Xẻng hót cát 
	2 cái
	Tốt
	

	6 
	7/8/2017
	Ống dẫn nước 
	100 m
	Tốt
	

	7 
	7/8/2017
	Thang tre
	1 cái
	Tốt
	

	8 
	7/8/2017
	Thang kim loại
	1 cái
	Tốt
	

	9 
	7/8/2017
	Bể chứa nước
	3 cái(4m3)
	Tốt
	

	10 
	7/8/2017
	Kìm cộng lực 
	1 cái
	Tốt
	

	11 
	7/8/2017
	Búa phá dỡ
	1 cái
	Tốt
	

	12 
	7/8/2017
	Sà beng
	1 cái
	Tốt
	

	13 
	7/8/2017
	Cuốc
	2cái
	Tốt
	

	14 
	7/8/2017
	Bể chứa cát
	1cái(3m3)
	Tốt
	


Trong năm học 2017 -2018 chủng loại các dụng cụ phương tiện chữa cháy được bố trí hợp lý về số lượng và chủng loại như sau:

Tổng số các loại bình: 06 bình (01 bình bột MFZ4, 07 bình PFE – 1)
	Stt
	Vị trí bố trí đặt bình
	Số lượng/chủng loại
	Chất lượng
	Ghi chú

	1
	Phòng Thư viện
	01 Bình PFE – 1;

 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	2
	Phòng thiết bị môn  Hóa- Sinh
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	3
	Phòng máy thực hành tin
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	4
	Phòng thiết bị dạy học chung
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	5
	Khu vực nhà Hiệu bộ.
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	6
	Phòng hội đồng 
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	

	7
	Phòng thiết bị môn Vật lý 

– Công nghệ
	 01 Bình MFZ4
	Còn tốt
	


	
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Lê Viết Đình


